
    UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 
SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /SYT-NVD Quảng Ngãi, ngày     tháng 7 năm 2026 
V/v thu hồi số tiếp nhận  

phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 

 

 

 

 

Kính gửi:  
 - Các cơ sở kinh doanh dược và mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.  

 

Thực hiện các Quyết định số 610/QĐ-QLD ngày 27 tháng 7 năm 2026 
của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản 
phẩm mỹ phẩm. 

Để bảo đảm an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế thông báo: 

1. Thu hồi trên toàn tỉnh 313 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ 

phẩm do Cục Quản lý Dược cấp đối với sản phẩm mỹ phẩm tại Danh mục kèm 
theo Công văn này. 

- Lý do thu hồi: Công ty1 đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu 
công bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty không còn nhu cầu kinh doanh sản 

phẩm mỹ phẩm nêu trên. 

(Chi tiết theo Quyết định số 610/QĐ-QLD ngày 27 tháng 7 năm 2026 của 

Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế đính kèm). 

2. Các cơ sở kinh doanh dược và mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh ngừng ngay 

việc kinh doanh, sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên. Các cơ sở bán buôn 
trên địa bàn có trách nhiệm sao gửi Công văn này cho các cơ sở bán lẻ thuốc 
thuộc đơn vị quản lý thực hiện việc thu hồi theo quy định. Các cơ sở kinh doanh 

dược và mỹ phẩm khác tự tổ chức kiểm tra, phát hiện và thu hồi sản phẩm, trả 
về cơ sở cung ứng sản phẩm. Đồng thời, gửi báo cáo thu hồi về Sở Y tế (nếu có) 

trước ngày 03/8/2026. 

                                                 
1 Công ty Cổ phẩn xuất nhập khẩu Natural Queen tại văn bản số 02NQ/2026 ngày 30/03/2026; Công ty Cổ phần 

XNK và bán lẻ Hồng Lâm tại văn bản ngày 31/3/2026; Công ty cổ phần XNK & TM SUSU Việt Nam tại văn  

bản ngày 31/3/2026; Công ty TNHH XNK TM Thanh Nam Anh tại văn bản ngày 02/ 3/2026; Công ty TNHH 

thương mại sản xuất xuất nhập khẩu mỹ phẩm Hoàng Hưng Long tại văn bản số 01-2026/CV-CBMP/HHL ngày 

07/4/2026; Công ty TNHH Phát Anh Minh tại văn bản số 0304/2026/PAM ngày 03/04/2026; Công ty cổ phần 

tập đoàn dược phẩm và thương mại SOHACO tại văn bản số 01-0426/CV-SHC ngày 07/4/2026; Công ty TNHH 

Đầu Tư và Thương Mại Châu Linh tại văn bản số 01-2026/CV-CBMP/CL ngày 04/03/2026; Công ty TNHH 

thương mại xuất nhập khẩu ANC Việt Nam tại văn bản số 02-2026/CV-CBMP/ANC ngày 13/4/2026; Công ty 

TNHH American Beauty tại văn bản số 01/CV-MP ngày 08/4/2026; Công ty TNHH truyền thông và Marketing 

Trang Phạm tại văn bản ngày 16/4/2026; Công ty TNHH TM Đầu tư CTC Group tại văn bản số 01/2026/CTC 

ngày 20/4/2026; Công ty TNHH Noma Medical tại văn bản số 244/2026-CV ngày 24/4/2026; Công ty TNHH 

M.O.I Cosmetics tại văn bản số 221426/26/CV-MOI ngày 22/4/2026 về việc thu hồi tự nguyện số tiếp nhận 

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. 
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Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi thông báo đến các cơ quan, đơn vị quản lý, các 
cơ sở kinh doanh dược, mỹ phẩm biết và khẩn trương thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Y tế (b/c); 
- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 
- Trang Thông tin điện tử Sở Y tế; 
- Lưu: VT, NVD(Dương). 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 
 

Bùi Văn Tiến 
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Phụ lục 
DANH MỤC 313 SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ  

SẢN PHẨM MỸ PHẨM THU HỒI 
(Kèm theo Quyết định số  610 /QĐ-QLD ngày 27 tháng 7 năm 2026 của Cục Quản lý Dược) 

  

  

1. Công ty Cổ phẩn xuất nhập khẩu Natural Queen   

 (Địa chỉ: Thôn Đà Giang, Xã Đông Hưng, Hưng Yên. Mã số doanh nghiệp 1001187105).  

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

1    DR.MESO  166225/22/CBMPQLD  22/2/2022  

2 DR  DR MELASMA CREAM  166348/22/CBMPQLD  23/2/2022  

3 NATURAL 

QUEEN  

COSMETICS  

NATURAL QUEEN  

COSMETICS DR 

SUNSCREEN  

163919/21/CBMPQLD  24/12/2021  

  

2. Công ty Cổ phần XNK và bán lẻ Hồng Lâm   

 (địa chỉ: Số nhà 7, ngõ 49 Dịch Vọng, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam.  Mã số 

doanh nghiệp 0108406291).  

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 
công bố mỹ phẩm 

Ngày cấp 

4  
REIHAKU 

HATOMUGI  

UV MILKY GEL  251009/24/CBMPQLD  26/09/2024  

5  

BIGEN  HOYU BIGEN CREAM  

TONE 7G NATURAL 

BLACK BROWN  

251010/24/CBMPQLD  26/09/2024  

6  

SHISEDO  

FINO PREMIUM TOUCH 

HAIR MASK   

251012/24/CBMPQLD  26/09/2024  

7  
UREA HAND AND 

HEEL CREAM  

251013/24/CBMPQLD  26/09/2024  

8  

MACHÉRIE 

FRAGRANCE BODY 

SOAP  

251014/24/CBMPQLD  26/09/2024  

9  
PERFECT BUBBLE FOR 

BODY SWEET FLORAL  

251015/24/CBMPQLD  26/09/2024  

10  

BIGEN  

HOYU BIGEN CREAM  

TONE 6G NATURAL 

BROWN   

251016/24/CBMPQLD  26/09/2024  

11  

HOYU BIGEN CREAM  

TONE 5G DEEP 

CHESTNUT BROWN  

251017/24/CBMPQLD  26/09/2024  
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STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 
công bố mỹ phẩm 

Ngày cấp 

12  

BIGEN  

HOYU BIGEN CREAM  

TONE NATURAL  

CHESTNUT COLOR  

251018/24/CBMPQLD  26/09/2024  

13  

HOYU BIGEN CREAM  

TONE 3G LIGHTER  

CHESTNUT BROWN   

251020/24/CBMPQLD  26/09/2024  

14  
REIHAKU 

HATOMUGI  

TONE UP UV MILKY 

GEL SPF31 PA+++  

251021/24/CBMPQLD  26/09/2024  

15  
HIGH MOISTURIZING 

BODY SOAP  

251028/24/CBMPQLD  26/09/2024  

16  

SUNSTAR  

DO CHILDREN'S  

TOOTHPASTE GRAPE 

FLAVOR  

251029/24/CBMPQLD  26/09/2024  

17  
DENTAL TOOTHPASTE 

MINT  

251040/24/CBMPQLD  26/09/2024  

18  

DO CHILDREN'S 

TOOTHPASTE SOFT 

MINT  

251041/24/CBMPQLD  26/09/2024  

19  
DO CHILDREN'S 

TOOTHPASTE  

251042/24/CBMPQLD  26/09/2024  

20  
GUM DENTAL 

TOOTHPASTE   

251043/24/CBMPQLD  26/09/2024  

21  

DOKUDAMI  

CHINOSHIO 

MUGWORT SKIN 

LOTION  

251044/24/CBMPQLD  26/09/2024  

22  
LOTION  251045/24/CBMPQLD  26/09/2024  

23  
SUNSTAR  SALT TOOTHPASTE  251046/24/CBMPQLD  26/09/2024  

24  
SALON LINK  EXTRA SHAMPOO  251047/24/CBMPQLD  26/09/2024  

25  
OMI BROTHER  OMI BROTHER 

MENTURM LIP STICK  

262395/25/CBMPQLD  06/01/2025  

26  

SOFTYMO  

SOFTYMO MEN'S  

SOFTYMO SCALP  

CHARCOAL (RINSE IN 

SHAMPOO)  

262396/25/CBMPQLD  06/01/2025  

27  
SOFTYMO SPEEDY 

CLEANSING LIQUID  

262397/25/CBMPQLD  06/01/2025  

28  

SOFTYMO KOSE  

HYALURONIC ACID  

CLEANSING FOAM  

262398/25/CBMPQLD  06/01/2025  
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STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 
công bố mỹ phẩm 

Ngày cấp 

29  

SOFTYMO  

SOFTYMO KOSE  

COLLAGEN 

CLEANSING FOAM  

262399/25/CBMPQLD  06/01/2025  

30  

SOFTYMO KOSE  

WHITENING 

CLEANSING FOAM  

262400/25/CBMPQLD  06/01/2025  

31  
SOFTYMO DEEP 

CLEANSING OIL  

262401/25/CBMPQLD  06/01/2025  

32  
SOFTYMO SPEEDY 

CLEANSING OIL  

262402/25/CBMPQLD  06/01/2025  

33  

SOFTYMO MEN'S  

SOFTYMO BODY  

CHARCOAL (BODY 

SOAP)  

262403/25/CBMPQLD  06/01/2025  

34  
SOFTYMO WHITE 

CLEANSING OIL  

262404/25/CBMPQLD  06/01/2025  

35  

H&S   

H&S PREMIUM SCALP 

& HAIR CARE REPAIR  

SHAMPOO &  

CONDITIONER PAIR 

SET  

262405/25/CBMPQLD  06/01/2025  

36  

H&S PREMIUM SCALP 

& HAIR CARE 

MOISTURE SHAMPOO 

& CONDITIONER PAIR 

SET  

262406/25/CBMPQLD  06/01/2025  

37  

H&S PREMIUM SCALP 

& HAIR CARE FRESH  

SHAMPOO &  

CONDITIONER PAIR 

SET  

262407/25/CBMPQLD  06/01/2025  

38  

MANIS  

MANIS WHITE BODY 

SHAMPOO MOISTURE  

264764/25/CBMPQLD  24/01/2025  

39  
MANIS WHITE BODY 

SHAMPOO  

264765/25/CBMPQLD  24/01/2025  

40  

MANIS WHITE BODY  

SHAMPOO SAKURA 

BLOOMING  

264766/25/CBMPQLD  24/01/2025  

41  
MANIS WHITE BODY 

SHAMPOO GREEN TEA  

264783/25/CBMPQLD  24/01/2025  
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 3. Công ty cổ phần XNK & TM SUSU Việt Nam   

(địa chỉ: Phòng 503 số nhà 35A ngõ 45 phố Trần Thái Tông, Phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội, 

Việt Nam.  Mã số doanh nghiệp 0110823165).  

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

42 MUJI  Muji Light Toning Water 

Moisture   

277210/25/CBMPQLD  31/05/2025  

43 MEISHOKU  Meishoku Bigansui Lotion 

90ml  

277212/25/CBMPQLD  31/05/2025  

44 MUJI  Muji Oil Cleansing 200ml  277211/25/CBMPQLD  31/05/2025  

45 SANA  Sana Hadanomy 

Concentrated Mist 250ml   

277219/25/CBMPQLD  31/05/2025  

46 ROHTO  Oxy Deep Wash 130g  277228/25/CBMPQLD  31/05/2025  

47 ROSETTE  Rosette Gommage Horny,  

Smooth And Smooth Gel 

120g (Face Peeling Gel)  

281542/25/CBMPQLD  19/07/2025  

48 

ROHTO  

Rohto Shirochasou 120g  281543/25/CBMPQLD  19/07/2025  

49 Rohto Pharmaceutical 

Skin Aqua Tone Up UV 

Essence Sunscreen 80g  

281550/25/CBMPQLD  19/07/2025  

50 ROSETTE  Rosette Gommage Moist 

120g  

281553/25/CBMPQLD  19/07/2025  

51 MUJI  Muji Face Soap Scrub 

120g  

281558/25/CBMPQLD  19/07/2025  

52 PELICAN 

SOAP  

Pelican Cleansing Soap 

For Black Spots 100g  

281559/25/CBMPQLD  19/07/2025  

53 ROSETTE  Gommage Bright Peel 

Face Peeling Gel  

281556/25/CBMPQLD  19/07/2025  

54 
PELICAN 

SOAP  

Pelican For Back 135g  281561/25/CBMPQLD  19/07/2025  

55 Pelican Hip care Soap 

80g  

282782/25/CBMPQLD  31/07/2025  

  

3. Công ty TNHH XNK TM Thanh Nam Anh  

(địa chỉ: Thôn Lương Hội, Lương Bằng, Kim Động, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam. Mã số doanh 

nghiệp 0901051521).  

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

56  

BIO  

ORGANIC  

BIO ORGANIC HAIR 

PEROXIDE 6%  

167944/22/CBMPQLD  15/03/2022  

57  BIO ORGANIC  

PROFESSIONAL 
PERMING KIT FOR USE 

IN HAIRDRESSING 
SALONS A  

167945/22/CBMPQLD  15/03/2022  
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STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

58  

BIO  

ORGANIC  

BIO ORGANIC  
PROFESSIONAL PERMING 
KIT FOR USE IN 
HAIRDRESSING SALONS B  

167983/22/CBMPQLD  15/03/2022  

59  BIO ORGANIC HAIR COLOR 

FOR PROFESSIONAL USE 

0/00  

167874/22/CBMPQLD  14/03/2022  

60  BIO ORGANIC HAIR COLOR 

FOR PROFESSIONAL USE 

33/0  

167875/22/CBMPQLD  14/03/2022  

61  BIO ORGANIC HAIR COLOR 

FOR PROFESSIONAL USE 

44/0  

167842/22/CBMPQLD  14/03/2022  

62  BIO ORGANIC HAIR COLOR 

FOR PROFESSIONAL USE 

8/2  

176316/22/CBMPQLD  04/08/2022  

63  BIO ORGANIC HAIR COLOR 

FOR PROFESSIONAL USE 

9/2  

176317/22/CBMPQLD  04/08/2022  

64  BIO ORGANIC HAIR COLOR 

FOR PROFESSIONAL USE 

7/77  

176326/22/CBMPQLD  04/08/2022  

65  BIO ORGANIC HAIR COLOR 

FOR PROFESSIONAL USE 

8/45  

176327/22/CBMPQLD  04/08/2022  

66  BIO ORGANIC  
PROFESSIONAL PERMING 
KIT FOR USE IN 
HAIRDRESSING SALONS C  

176328/22/CBMPQLD  04/08/2022  

67  BIO ORGANIC HAIR COLOR 

FOR PROFESSIONAL USE 

55/0  

176329/22/CBMPQLD  04/08/2022  

68  BIO ORGANIC HAIR COLOR 

FOR PROFESSIONAL USE 

66/0  

176330/22/CBMPQLD  04/08/2022  

69  BIO ORGANIC HAIR COLOR 

FOR PROFESSIONAL USE 

88/0  

176332/22/CBMPQLD  04/08/2022  

70  BIO ORGANIC HAIR COLOR 

FOR PROFESSIONAL USE 

77/0  

176331/22/CBMPQLD  04/08/2022  

71  BIO ORGANIC HAIR COLOR 

FOR PROFESSIONAL USE 

8/11  

176334/22/CBMPQLD  04/08/2022  

72  BIO ORGANIC HAIR COLOR 

FOR PROFESSIONAL USE 

0/11  

176333/22/CBMPQLD  04/08/2022  

73  BIO ORGANIC HAIR COLOR 

FOR PROFESSIONAL USE 
176335/22/CBMPQLD  04/08/2022  
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STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

9/11  

74  BIO  

ORGANIC  

BIO ORGANIC HAIR COLOR 

FOR PROFESSIONAL USE 

7/3  

176338/22/CBMPQLD  04/08/2022  

75  

BIO  

ORGANIC  

BIO ORGANIC HAIR COLOR 

FOR PROFESSIONAL USE 

9/3  

176339/22/CBMPQLD  04/08/2022  

76  BIO ORGANIC HAIR COLOR 

FOR PROFESSIONAL USE 

8/33  

176340/22/CBMPQLD  04/08/2022  

77  BIO ORGANIC HAIR COLOR 

FOR PROFESSIONAL USE 

8/4  

176341/22/CBMPQLD  04/08/2022  

78  BIO ORGANIC HAIR COLOR 

FOR PROFESSIONAL USE 

6/41  

176342/22/CBMPQLD  04/08/2022  

79  BIO ORGANIC HAIR COLOR 

FOR PROFESSIONAL USE 

7/41  

176343/22/CBMPQLD  04/08/2022  

80  BIO ORGANIC HAIR COLOR 

FOR PROFESSIONAL USE 

5/77  

176344/22/CBMPQLD  04/08/2022  

81  BIO ORGANIC HAIR COLOR 

FOR PROFESSIONAL USE 

6/77  

176345/22/CBMPQLD  04/08/2022  

82  BIO ORGANIC HAIR COLOR 

FOR PROFESSIONAL USE 

6/11  

176348/22/CBMPQLD  04/08/2022  

83  BIO ORGANIC HAIR COLOR 

FOR PROFESSIONAL USE 

6/66  

176349/22/CBMPQLD  04/08/2022  

84  BIO ORGANIC HAIR COLOR 

FOR PROFESSIONAL USE 

5/73  

176350/22/CBMPQLD  04/08/2022  

85  BIO ORGANIC HAIR COLOR 

FOR PROFESSIONAL USE 

7/73  

176351/22/CBMPQLD  04/08/2022  

86  BIO ORGANIC HAIR COLOR 

FOR PROFESSIONAL USE 

5/75  

176352/22/CBMPQLD  04/08/2022  

87  BIO ORGANIC HAIR COLOR 

FOR PROFESSIONAL USE 

7/75  

176353/22/CBMPQLD  04/08/2022  

88  

Armalla  

Armalla Hair Color Cream 

Light Matt Blonde 8/2  

238680/24/CBMPQLD  28/05/2024  

89  Armalla Hair Color Cream 

Light Red Brown 5/45  

238681/24/CBMPQLD  28/05/2024  
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STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

90  

Armalla  

Armalla Hair Color Cream 

Red 0/45  

238699/24/CBMPQLD  28/05/2024  

91  Armalla Hair Color Cream 

Medium Red Blonde 7/45  

238698/24/CBMPQLD  28/05/2024  

92  Armalla No.0 Activate 

Cream-Resistant  

240528/24/CBMPQLD  06/06/2024  

93  Armalla Multi-Perfector 

Daily Shine & Protect Spray  

240529/24/CBMPQLD  06/06/2024  

94  Armalla No.2 Activate 

Cream-Porous  

240530/24/CBMPQLD  06/06/2024  

95  Armalla Moroccan Argan Oil 

Moisturizing Cream  

240531/24/CBMPQLD  06/06/2024  

96  Armalla No.3 Hair 

Straightening Cream  

240532/24/CBMPQLD  06/06/2024  

97  Armalla No.1 Activate 

CreamNormal  

240536/24/CBMPQLD  06/06/2024  

98  Armalla No.4 Curl 

Neutraliser  

240537/24/CBMPQLD  06/06/2024  

99  Armalla Shea Butter 

Nourishing Body Lotion  

240539/24/CBMPQLD  06/06/2024  

100  Armalla Shea Butter Hand 

Cream  

240538/24/CBMPQLD  06/06/2024  

101  Armalla Soft Hold & 

Volume Spray  

240541/24/CBMPQLD  06/06/2024  

102  Armalla Hair Color Cream 

Violet 0/66  

240565/24/CBMPQLD  06/06/2024  

103  Armalla Moroccan Argan Oil 

Curl Defining Cream  

240566/24/CBMPQLD  06/06/2024  

104  Armalla Hair Color Cream 

Medium Golden Blonde 7/73  

240571/24/CBMPQLD  06/06/2024  

105  Armalla Hair Color Cream 

Medium Intense Blonde 7/77  

240570/24/CBMPQLD  06/06/2024  

106  Armalla Hair Color Cream 

Medium Brown 44/0  

240567/24/CBMPQLD  06/06/2024  

107  Armalla Hair Color Cream 

Gold 0/33  

240576/24/CBMPQLD  06/06/2024  

108  Armalla Hair Color Cream 

Light Ash Blonde 8/1  

240578/24/CBMPQLD  06/06/2024  

109  Armalla Hair Color Cream 

Light Red Brown 5/75  

240575/24/CBMPQLD  06/06/2024  

110  Armalla Hair Color Cream 

Dark Intense Blonde 6/77  

240580/24/CBMPQLD  06/06/2024  

111  Armalla Hair Color Cream 

Light Brown 55/0  

240577/24/CBMPQLD  06/06/2024  
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STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

112  

Armalla  

Armalla Hair Color Cream 

Light Intense Golden Blonde 

8/33  

240579/24/CBMPQLD  06/06/2024  

113  Armalla Hair Color Cream 

Green 0/22  

240582/24/CBMPQLD  06/06/2024  

114  Armalla Hair Color Cream 

Intense Chocolate Blonde 

B77  

240581/24/CBMPQLD  06/06/2024  

115  Armalla Heat Protection 

Spray   

240584/24/CBMPQLD  06/06/2024  

116  Armalla Hair Color Cream 

Dark Matt Blonde 6/2  

240583/24/CBMPQLD  06/06/2024  

117  Armalla Hair Color Cream 

Dark Brown 33/0  

240589/24/CBMPQLD  06/06/2024  

118  Armalla Hair Color Cream 

Black 22/0  

240587/24/CBMPQLD  06/06/2024  

119  Armalla Hair Color Cream 

Dark Blonde 66/0  

240586/24/CBMPQLD  06/06/2024  

120  Armalla Anti Hair Loss 

Serum  

240585/24/CBMPQLD  06/06/2024  

121  Armalla Hair Color Cream 

Dark Copper Blonde B44  

240591/24/CBMPQLD  06/06/2024  

122  Armalla Developer 9%  240590/24/CBMPQLD  06/06/2024  

123  Armalla Hair Color Cream 

Dark Copper Violet B64  

240588/24/CBMPQLD  06/06/2024  

124  Armalla Hair Color Cream 

Light Intense Brown 5/77  

240592/24/CBMPQLD  06/06/2024  

125  Armalla Hair Color Cream 

Dark Ash Blonde 6/1  

240593/24/CBMPQLD  06/06/2024  

126  Armalla Hair Color Cream 

Blue 0/88  

240594/24/CBMPQLD  06/06/2024  

127  Armalla Anti-Hair Loss 

Shampoo  

240600/24/CBMPQLD  06/06/2024  

128  Armalla Developer 6%  240598/24/CBMPQLD  06/06/2024  

129  Armalla Brightening Body 

Wash  

240597/24/CBMPQLD  06/06/2024  

130  Armalla Hair Color Cream 

Ash 0/11  

240596/24/CBMPQLD  06/06/2024  

131  Armalla Ultra Lift Lightening 

Powder  

240601/24/CBMPQLD  06/06/2024  

132  Armalla Arplex Bond 

Regenerator  

240602/24/CBMPQLD  06/06/2024  

133  Armalla Bi-phase 

Conditioner  

240599/24/CBMPQLD  06/06/2024  
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STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

134  

Armalla  

Armalla Hair Color Cream 

Dark Golden Blonde B33  

240603/24/CBMPQLD  06/06/2024  

135  Armalla Hair Color Cream 

Dark Intense Violet Blonde 

6/66  

240604/24/CBMPQLD  06/06/2024  

136  Armalla Developer 3%  240613/24/CBMPQLD  06/06/2024  

137  Armalla Hair Color Cream 

Clear 0/00  

240612/24/CBMPQLD  06/06/2024  

  

4. Công ty TNHH thương mại sản xuất xuất nhập khẩu mỹ phẩm Hoàng Hưng Long   

(địa chỉ: 222 Quốc lộ 13 cũ, Khu phố 4, Phường Hiệp Bình. TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mã 

số doanh nghiệp 0312941757).  

STT Nhãn hàng 
Tên sản phẩm mỹ 

phẩm 

Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

138  

BILOOP!  

BILOOP! Fresh triple power 

spray  

297281/25/CBMPQLD  28/10/2025  

139  BILOOP! Fresh triple power 

roll on  

297282/25/CBMPQLD  28/10/2025  

140  

MEEA 

PREMIUM  

MEEA PREMIUM Extra 

mask  

297289/25/CBMPQLD  28/10/2025  

141  MEEA ORGANIC Heartleaf 

cream mask  

297290/25/CBMPQLD  28/10/2025  

142  MEEA ORGANIC Heartleaf 

black tea cream mask  

297291/25/CBMPQLD  28/10/2025  

143  BILOOP!  BILOOP! Cold compress 

BHA serum  

297299/25/CBMPQLD  28/10/2025  

  

5. Công ty TNHH Phát Anh Minh   

(địa chỉ: Số 13D, Khu TT Bộ Tư Lệnh Thông Tin, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội, 

Việt Nam. Mã số doanh nghiệp 0106208110).  

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 
công bố mỹ phẩm 

Ngày cấp 

144     Gemlites Amber 

Colorditioner  

239168/24/CBMPQLD  02/06/2024  

145     Gemlites Amber Colorwash  239188/24/CBMPQLD  02/06/2024  

146     Gemlites Brown Tahitian 

Pearl Colorditioner  

239191/24/CBMPQLD  02/06/2024  

147     Gemlites Brown Tahitian 

Pearl Colorwash  

239193/24/CBMPQLD  02/06/2024  

148     Gemlites Fire Opal 

Colorditioner  

239186/24/CBMPQLD  02/06/2024  

149     Gemlites Fire Opal 

Colorwash  

239187/24/CBMPQLD  02/06/2024  
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STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 
công bố mỹ phẩm 

Ngày cấp 

150     Gemlites Ruby 

Colorditioner  

239167/24/CBMPQLD  02/06/2024  

151     Gemlites Silvery Diamond 

Colorditioner  

239185/24/CBMPQLD  02/06/2024  

152     Gemlites Star Sapphire 

Natural Brown Colorditioner  

239192/24/CBMPQLD  02/06/2024  

153     Gemlites Sunstone 

Colorditioner  

239184/24/CBMPQLD  02/06/2024  

154     Gemlites Sunstone 

Colorwash  

239198/24/CBMPQLD  02/06/2024  

155     Gemlites Tourmaline 

Colorwash  

239197/24/CBMPQLD  02/06/2024  

156     Viral Baby Blue Colorwash  239165/24/CBMPQLD  02/06/2024  

157     Viral Blue Colorditioner  239157/24/CBMPQLD  02/06/2024  

158     Viral Blue Colorwash  239195/24/CBMPQLD  02/06/2024  

159     Viral Graphite Colorditioner  239163/24/CBMPQLD  02/06/2024  

160     Viral Graphite Colorwash  239171/24/CBMPQLD  02/06/2024  

161     Viral Green Colorditioner  239159/24/CBMPQLD  02/06/2024  

162     Viral Lavender Colorwash  239166/24/CBMPQLD  02/06/2024  

163     Viral Light Pink 

Colorditioner  

239161/24/CBMPQLD  02/06/2024  

164     Viral Light Pink Colorwash  239169/24/CBMPQLD  02/06/2024  

165     Viral Lilac Colorditioner  239164/24/CBMPQLD  02/06/2024  

166     Viral Magenta Colorditioner  239182/24/CBMPQLD  02/06/2024  

167     Viral Purple Colorwash  239196/24/CBMPQLD  02/06/2024  

168     Viral Red Colorditioner  239158/24/CBMPQLD  02/06/2024  

169     Viral Rose Gold Colorwash  239190/24/CBMPQLD  02/06/2024  

170     Viral Silver Colorditioner  239160/24/CBMPQLD  02/06/2024  

171     Viral Silver Colorwash  239162/24/CBMPQLD  02/06/2024  

172     Viral Teal Colorwash  239194/24/CBMPQLD  02/06/2024  

  

6. Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm và thương mại SOHACO  

 (địa chỉ: Số 5 Láng Hạ, Phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp 

0102043274).  

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 
công bố mỹ phẩm 

Ngày cấp 

173     CHILLY DELICATO 

DETERGENTE INTIMO  

293931/25/CBMPQLD  06/10/2025  
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7. Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Châu Linh   

(địa chỉ: 481 Sài Thị, Xã Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên. Mã số doanh nghiệp 0901120045).  

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

174 CAVOLI  CAVOLI ESSENCE OIL  229616/24/CBMPQLD  15/03/2024  

175  

C.LIN  

C.LIN DYNAMIC ESSENCE  

OIL  

229617/24/CBMPQLD  15/03/2024  

176  C.LIN DYNAMIC SERUM 

SPRAY  

229618/24/CBMPQLD  15/03/2024  

177  C.LIN REPAIRING HAIR 

MASK  

229615/24/CBMPQLD  15/03/2024  

178  

HYDRO 

VICTORIA  

HYDRO VICTORIA 

REPAIRING 

CONDITIONER  

229619/24/CBMPQLD  15/03/2024  

179  HYDRO VICTORIA 

REJUVENATE ESSENCE 

OIL  

229620/24/CBMPQLD  15/03/2024  

180  

CAVOLI  

CAVOLI NOURISH REPAIR 

SHAMPOO  

229625/24/CBMPQLD  15/03/2024  

181  CAVOLI REPAIRING HAIR 

MASK  

229626/24/CBMPQLD  15/03/2024  

182  C.LIN  C.LIN MOISTURIZING 

SHAMPOO  

229627/24/CBMPQLD  15/03/2024  

183  HAIR LOVE  HAIR LOVE NUTRITIOUS 

SERUM SPRAY  

229631/24/CBMPQLD  15/03/2024  

184  C.LIN  C.LIN REPAIRING 

CONDITIONER  

229632/24/CBMPQLD  15/03/2024  

185  CAVOLI  CAVOLI SERUM SPRAY  229633/24/CBMPQLD  15/03/2024  

186  HYDRO 

VICTORIA  

HYDRO VICTORIA 

STYLING NEUTRALIZER 

FOR CURLY HAIR C2  

229635/24/CBMPQLD  15/03/2024  

187  

HAIR LOVE  

HAIR LOVE SMOOTH 

REPAIR CONDITIONER  

229636/24/CBMPQLD  15/03/2024  

188  HAIR LOVE RESTORING 

HAIR MASK  

229637/24/CBMPQLD  15/03/2024  

189  HAIR LOVE SMOOTH 

NOURISH SHAMPOO  

229639/24/CBMPQLD  15/03/2024  

190  HAIR LOVE NUTRITIOUS 

ESSENCE OIL  

229640/24/CBMPQLD  15/03/2024  

191  HYDRO 

VICTORIA  

HYDRO VICTORIA 

MOISTURIZING 

SHAMPOO  

229641/24/CBMPQLD  15/03/2024  
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STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 
công bố mỹ phẩm 

Ngày cấp 

192  HYDRO 

VICTORIA  

HYDRO VICTORIA  

REJUVENATE SERUM 

SPRAY  

229642/24/CBMPQLD  15/03/2024  

193  CAVOLI  CAVOLI STRENGTHEN 

REPAIR CONDITIONER  

229643/24/CBMPQLD  15/03/2024  

194  

HYDRO 

VICTORIA  

HYDRO VICTORIA  

SOFTENING CREAM FOR 

DAMAGED HAIR N1  

229660/24/CBMPQLD  15/03/2024  

195  HYDRO VICTORIA 

STYLING NEUTRALIZER 

FOR STRAIGHT HAIR S2  

229661/24/CBMPQLD  15/03/2024  

196  HYDRO VICTORIA 

REPAIRING HAIR MASK  

229662/24/CBMPQLD  15/03/2024  

197  

GARREET  

GARREET NOURISHING 

CONDITIONER  

232941/24/CBMPQLD  16/04/2024  

198  GARREET NOURISHING 

SHAMOO  

232970/24/CBMPQLD  16/04/2024  

199  HYDRO 

VICTORIA  

HYDRO VICTORIA  

SOFTENING CREAM FOR 

HEALTHY HAIR N1  

243728/24/CBMPQLD  13/07/2024  

  

8. Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu ANC Việt Nam    

(địa chỉ: Số 10 ngõ Hậu Khuông, phố Bạch Mai, tổ 2, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam. Mã số doanh nghiệp 0109050584).  

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

200  Orgabebe  Orgabebe Mineral Sun Pact  214453/23/CBMPQLD  16/10/2023  

201  ORGABEBE  ORGABEBE MINERAL 

SUNCREEN  

175100/22/CBMPQLD  18/7/2022  

  

9. Công ty TNHH American Beauty    

(địa chỉ: 781/C5 Lê Hồng Phong, Phường Hoà Hưng, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam (địa chỉ 

trên PCB: 781/C5 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam). Mã số 

doanh nghiệp 0313625560).  

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 
công bố mỹ phẩm 

Ngày cấp 

202  

Nubio 

Dermaceuticals   

Nubio Dermaceuticals 

Renewal Complex  

265699/25/CBMPQLD  08/02/2025  

203  Nubio Dermaceuticals Rapid 

Wrinkle Serum  

265700/25/CBMPQLD  08/02/2025  

204  Nubio 

Dermaceuticals   

Nubio Dermaceuticals  

Potent-C Antioxidant Infusion  

265701/25/CBMPQLD  08/02/2025  
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STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 
công bố mỹ phẩm 

Ngày cấp 

205  

Nubio 

Dermaceuticals   

Nubio Dermaceuticals 

Collagen Fortifying Serum  

265702/25/CBMPQLD  08/02/2025  

206  Nubio Dermaceuticals Surface 

Refining Exfoliator  

265703/25/CBMPQLD  08/02/2025  

207  Nubio Dermaceuticals Alpha 

Beta Clearing Gel  

265704/25/CBMPQLD  08/02/2025  

208  Nubio Dermaceuticals Green 

Tea Moisture  

265705/25/CBMPQLD  08/02/2025  

209  Nubio Dermaceuticals Derma 

Clear Forte  

265706/25/CBMPQLD  08/02/2025  

210  Nubio Dermaceuticals Active  

Cleanser  

265707/25/CBMPQLD  08/02/2025  

211  Nubio Dermaceuticals 

Blackhead & Pore  
Eliminating Complex  

265709/25/CBMPQLD  08/02/2025  

212  Nubio Dermaceuticals Ultra 

Restorative Cream  

265710/25/CBMPQLD  08/02/2025  

213  Nubio Dermaceuticals Peptide 

Hydrating Booster  

265711/25/CBMPQLD  08/02/2025  

214  Nubio Dermaceuticals Barrier 

Repair Complex  

265712/25/CBMPQLD  08/02/2025  

215  Nubio Dermaceuticals 

Vitamin E Complex  

265713/25/CBMPQLD  08/02/2025  

216  Nubio Dermaceuticals 

Resveratrol Derma Bright  

265714/25/CBMPQLD  08/02/2025  

217  Nubio Dermaceuticals 

Replenishing Toner  

265715/25/CBMPQLD  08/02/2025  

218  Nubio Dermaceuticals BTX 

Hydropeptide Serum  

265716/25/CBMPQLD  08/02/2025  

219  Nubio Dermaceuticals 

HSerum  

265717/25/CBMPQLD  08/02/2025  

220  Nubio Dermaceuticals 

Revitalizing Clarifier  

265718/25/CBMPQLD  08/02/2025  

221  Nubio Dermaceuticals Deep 

Facical Cleanser  

265719/25/CBMPQLD  08/02/2025  

222  Nubio Dermaceuticals Retinyl 

A Infusion  

265720/25/CBMPQLD  08/02/2025  
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10. Công ty TNHH truyền thông và Marketing Trang Phạm    

(địa chỉ: Khu phố Công Hà, Phường Song Liễu, Tỉnh Bắc Ninh. Mã số doanh nghiệp 

2301139016).  

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 
công bố mỹ phẩm 

Ngày cấp 

223  A86  A86 Magic Hair Mask  287027/25/CBMPQLD  23/8/2025  

224  ΝΕΙΚΟΜΑΧ'PRO  NEIKOMAX'PRO  

Collagen & Keratin Hair 

Mask  

294942/25/CBMPQLD  13/10/2025  

225  

Kalis'pro  

Kalis'pro Hair Color Cream 

B77  

294980/25/CBMPQLD  13/10/2025  

226  Kalis'pro Hair Color Cream 

0/00  

294989/25/CBMPQLD  13/10/2025  

227  Kalis'pro Hair Color Cream 

7/75  

294991/25/CBMPQLD  13/10/2025  

228  Kalis'pro Hair Color Cream 

5/77  

294992/25/CBMPQLD  13/10/2025  

229  Kalis'pro Hair Color Cream 

4/77  

295016/25/CBMPQLD  13/10/2025  

230  Kalis'pro Hair Color Cream 

6/77  

295017/25/CBMPQLD  13/10/2025  

231  Kalis'pro Hair Color Cream 

44/0  

295044/25/CBMPQLD  13/10/2025  

232  Kalis'pro Collagen Hair 

Mask Pink  

295055/25/CBMPQLD  13/10/2025  

233  Kalis'pro Hair Color Cream 

22/0  

295067/25/CBMPQLD  13/10/2025  

234  Kalis'pro Hair Color Cream 

8/11  

295065/25/CBMPQLD  13/10/2025  

235  Kalis'pro Argan Oil Hair 

Mask  

295122/25/CBMPQLD  14/10/2025  

236  Kalis'pro biotin & 

Collagen repairing 

Shampoo  

289262/25/CBMPQLD  07/9/2025  

237  Kalis'pro Biotin &  

Collagen Repairing  

Conditioner  

289263/25/CBMPQLD  07/9/2025  
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11. Công ty TNHH TM Đầu tư CTC Group    

(địa chỉ: 90 Văn Cao, Phường Phú Thọ Hoà, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mã số doanh 

nghiệp 0317760673).  

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

238  ANGEL'S 

LIQUID  

ANGEL'S LIQUID  

GLUTATHIONE PLUS  

NIACINAMIDE CICA  

AMPOULE  

244956/24/CBMPQLD  24/7/2024  

  

12. Công ty TNHH Noma Medical    

(địa chỉ: R1-96 Bùi Bằng Đoàn, Khu Hưng Gia 2 (R23), Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp 0317229769).  

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận 

Phiếu công bố mỹ 

phẩm 
Ngày cấp 

239  By Pharmicell Lab   By Pharmicell Lab Cellgram-

S  

178983/22/CBMPQLD  19/08/2022  

240  

GANA  

GANA PNV+ ESSENCE  179791/22/CBMPQLD  24/08/2022  

241  GANA PNV ESSENCE  179792/22/CBMPQLD  24/08/2022  

242  HDNA  HDNA INTENSIVE PHYTO 

CREAM  

179793/22/CBMPQLD  24/08/2022  

243  

MD638  

MD638 TECHNICAL 

ALLIN-ONE FOR MEN  

184267/22/CBMPQLD  29/09/2022  

244  MD638 MAGIC MILKY 

CREAM  

184283/22/CBMPQLD  29/09/2022  

245  MD638 3 in 1 SHOWER  184284/22/CBMPQLD  29/09/2022  

246  

ETHOSOMEPT 

T  

ETHOSOMEPTTAntiWrinkle 

Solution  

191867/22/CBMPQLD  22/12/2022  

247  ETHOSOMEPTTBrightening 

Solution  

191885/22/CBMPQLD  22/12/2022  

248  

MATRIGEN  

MATRIGEN B-TOX SKIN  

RENEWAL SYSTEM–

BTOX SOLUTION  

198986/23/CBMPQLD  12/04/2023  

249  MATRIGEN B-TOX SKIN  

RENEWAL SYSTEM– 

REGENERATING 

AMPOULE  

198987/23/CBMPQLD  12/04/2023  

250  MATRIGEN COMPLEX C 

VITAMIN AMPOULE  

198988/23/CBMPQLD  12/04/2023  

251  MATRIGEN COMLPEX A 

COLLAGEN AMPOULE  

198989/23/CBMPQLD  12/04/2023  

252  MATRIGEN WHINE PEEL 

FLUIDS  

198992/23/CBMPQLD  12/04/2023  
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STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận 

Phiếu công bố mỹ 

phẩm 
Ngày cấp 

253  

MATRIGEN  

MATRIGEN BI-PHASE  

CONTROL RELAX &  

MOISTURE AMPOULE  

198993/23/CBMPQLD  12/04/2023  

254  MATRIGEN MESO BB  198999/23/CBMPQLD  12/04/2023  

255  MATRIGEN SS 

COLLAGEN VOLUME 

AMPOULE STEP 2 CLINIC 

VOLUME SOLUTION  

199000/23/CBMPQLD  12/04/2023  

256  MATRIGEN SS OLLAGEN  

VOLUME AMPOULE STEP  

1 SS COLLAGEN 

SOLUTION  

199001/23/CBMPQLD  12/04/2023  

257  MATRIGEN MULTI 

OXYGEN CREAM  

199003/23/CBMPQLD  12/04/2023  

258  MATRIGEN B-TOX SKIN  

RENEWAL SYSTEM– 

CALMING AMPOULE  

199004/23/CBMPQLD  12/04/2023  

259  MATRIGEN B-TOX SKIN  

RENEWAL SYSTEM–

BTOX POWDER  

199005/23/CBMPQLD  12/04/2023  

260  MATRIGEN TINTED 

BALM  

201669/23/CBMPQLD  12/05/2023  

261  MATRIGEN SS 

COLLAGEN VOLUME 

CREAM  

201670/23/CBMPQLD  12/05/2023  

262  MATRIGEN BLEMISH 

FLUIDS  

201671/23/CBMPQLD  12/05/2023  

263  MATRIGEN BI-PHASE  

CONTROL ANTI-AGING 

AMPOULE  

202135/23/CBMPQLD  22/05/2023  

264     EXOMAGE  204642/23/CBMPQLD  28/06/2023  

265  EXOCODE   

  

EXOCODE RADIANCE-R  204643/23/CBMPQLD  28/06/2023  

266  EXOCODE RESILIENCE-R  204644/23/CBMPQLD  28/06/2023  

267  

MATRIGEN  

MATRIGEN BI-PHASE 24K  

GOLD LUMINANT 

AMPOULE  

205509/23/CBMPQLD  10/07/2023  

268  MATRIGEN PURIFYING 

CREAM  

207594/23/CBMPQLD  31/07/2023  

269  MATRIGEN SS 

COLLAGEN VOLUME 

AMPOULE STEP 3 SS 

COLLAGEN VOLUME 

AMPOULE  

207595/23/CBMPQLD  31/07/2023  
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STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận 

Phiếu công bố mỹ 

phẩm 
Ngày cấp 

270  MATRIGEN  MATRIGEN MESO CELL 

AMPOULE  

207596/23/CBMPQLD  31/07/2023  

271  ASCEplus  ASCEplus EXOBALM  210194/23/CBMPQLD  28/08/2023  

272  MATRIGEN  MATRIGEN TINTED 

BALM  

212950/23/CBMPQLD  27/09/2023  

273  ASCEplus  ASCEplus Soothing Gel 

Mask  

213606/23/CBMPQLD  05/10/2023  

  

13. Công ty TNHH M.O.I Cosmetics    

(địa chỉ: Phòng 9.1, tầng 9, Toà nhà Ree Tower, 9 Đoàn Văn Bơ, Phường Xóm Chiếu, TP. Hồ 

Chí Minh, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp 0314693309).  

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 
công bố mỹ phẩm 

Ngày cấp 

274  
DA by M.O.I  

DA by M.O.I Cleanser  156164/21/CBMPQLD  17/08/2021  

275  DA by M.O.I Toner  156165/21/CBMPQLD  17/08/2021  

276  

Love M.O.I  

Matte Lipstick  

Limited  

Edition  

LOVE M.O.I MATTE  

LIPSTICK LIMITED  

EDITION Love M.O.I Matte  

Lipstick by Thùy Tiên No1  

166486/22/CBMPQLD  25/02/2022  

277  LOVE M.O.I MATTE  

LIPSTICK LIMITED  

EDITION Love M.O.I Matte  

Lipstick by Thùy Tiên No2  

166487/22/CBMPQLD  25/02/2022  

278  LOVE M.O.I MATTE  

LIPSTICK LIMITED  

EDITION Love M.O.I Matte  

Lipstick by Thùy Tiên No3  

166488/22/CBMPQLD  25/02/2022  

279  LOVE M.O.I MATTE  

LIPSTICK LIMITED  

EDITION Love M.O.I Matte  

Lipstick by Thùy Tiên No4  

166489/22/CBMPQLD  25/02/2022  

280  LOVE M.O.I MATTE  

LIPSTICK LIMITED  

EDITION Love M.O.I Matte  

Lipstick by Thùy Tiên No5  

166490/22/CBMPQLD  25/02/2022  

281  LOVE M.O.I MATTE  

LIPSTICK LIMITED  

EDITION Love M.O.I Matte  

Lipstick by Thùy Tiên No6  

166491/22/CBMPQLD  25/02/2022  

282  

DA by M.O.I  

DA by M.O.I Avocado 

Hydrogel_Collagen  

169231/22/CBMPQLD  27/04/2022  

283  DA by M.O.I Avocado 

Hydrogel_Whitening  

171452/22/CBMPQLD  01/06/2022  
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STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 
công bố mỹ phẩm 

Ngày cấp 

284  DA by M.O.I  DA by M.O.I Avocado 

Hydrogel_Moisture  

171453/22/CBMPQLD  01/06/2022  

285  

Love M.O.I  

Matte Lipstick  

- Tropical Edition  

Love M.O.I Matte Lipstick - 

Tropical Edition - No.1  

178704/22/CBMPQLD  19/08/2022  

286  Love M.O.I Matte Lipstick - 

Tropical Edition - No.2  

178705/22/CBMPQLD  19/08/2022  

287  Love M.O.I Matte Lipstick - 

Tropical Edition - No.3  

178706/22/CBMPQLD  19/08/2022  

288  

M.O.I  

Sparkling  

Matte Lipstick  

The Stars  

Collection  

M.O.I Sparkling Matte 

Lipstick The Stars Collection 

No.1 Starlight  

187694/22/CBMPQLD  04/11/2022  

289  M.O.I Sparkling Matte 

Lipstick The Stars Collection 

No.3 To the moon  

187695/22/CBMPQLD  04/11/2022  

290  M.O.I Sparkling Matte 

Lipstick The Stars Collection 

No.2 Dark night  

187696/22/CBMPQLD  04/11/2022  

291  M.O.I Sparkling Matte 

Lipstick The Stars Collection 

No.4 Starry Sky  

187697/22/CBMPQLD  04/11/2022  

292  M.O.I Sparkling Matte 

Lipstick The Stars Collection 

No.5 Moonlight  

187698/22/CBMPQLD  04/11/2022  

293  M.O.I Sparkling Matte 

Lipstick The Stars Collection 

No.6 Midnight in Saigon  

187699/22/CBMPQLD  04/11/2022  

294  

MG by M.O.I  

MG by M.O.I Perfect Repair 

Serum  

194749/23/CBMPQLD  14/02/2023  

295  MG by M.O.I Miracle Toner  194750/23/CBMPQLD  14/02/2023  

296  MG by M.O.I - Dual Effect 

Foaming Cleanser  

198995/23/CBMPQLD  12/04/2023  

297  

M.O.I -  

BLUSHER  

M.O.I - BLUSHER - #2 -  

PEACHY PEACH BABE  

201344/23/CBMPQLD  09/05/2023  

298  M.O.I - BLUSHER - #1 - 

COOL COOL GIRL  

201345/23/CBMPQLD  09/05/2023  

299  
M.O.I -

PERFECT  

SHAPE  

EYEBROW 

PENCIL  

M.O.I - PERFECT SHAPE 

EYEBROW PENCIL - 03  

202029/23/CBMPQLD  19/05/2023  

300  M.O.I - PERFECT SHAPE 

EYEBROW PENCIL - 01  

202030/23/CBMPQLD  19/05/2023  

301  M.O.I - PERFECT SHAPE 

EYEBROW PENCIL - 02  

202031/23/CBMPQLD  19/05/2023  

302  M.O.I  M.O.I - PERFECT SHAPE 

EYELINER  

208695/23/CBMPQLD  11/08/2023  
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STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 
công bố mỹ phẩm 

Ngày cấp 

303  

M.O.I  

M.O.I - Eau De Parfum -  

Limited Edition - Destiny  

212106/23/CBMPQLD  18/09/2023  

304  M.O.I - Matte Lipstick - Love  212243/23/CBMPQLD  20/09/2023  

305  M.O.I - JELLY LIPGLOSS  213876/23/CBMPQLD  09/10/2023  

306  M.O.I - Gold Hydrogel Rice 

Mask - Premium Edition  

214854/23/CBMPQLD  20/10/2023  

307  M.O.I - BLUSHER  217262/23/CBMPQLD  16/11/2023  

308  M.O.I – MATTE LIQUID  

LIPSTICK – HOLIDAY 

LIPSTICK  

218485/23/CBMPQLD  28/11/2023  

309  M.O.I - Eau De Parfum -  

Limited Edition - Keep Me In 

Love  

225008/24/CBMPQLD  31/01/2024  

310  M.O.I - LOVE M.O.I -  

VELVET MATTE LIPSTICK  

- THE NEW ICONIC  

232198/24/CBMPQLD  05/04/2024  

311  M.O.I - PERFECT SHAPE 

LIP LINER - #1  

241545/24/CBMPQLD  01/07/2024  

312  M.O.I - PERFECT SHAPE 

LIP LINER - #2  

241547/24/CBMPQLD  01/07/2024  

313  M.O.I - QUEEN OF ROSE  260313/24/CBMPQLD  23/12/2024  
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